
Trong 

chỉ giới

Ngoài chỉ 

giới

1
Thân Văn Quý

Và vợ: Nguyễn Thị Hoa
Hang Chê LUC 23 303 290,1 9 1689 256 256 LUC 213,7 76,4 290,1

2 Thân Thị Hoa Hang Chê LUC 23 358 213,9 9 1482 144 144 LUC 179,6 34,3 213,9

Hang Chê LUC 23 400 163,9 9 1843 180 180 LUC 163,9 163,9

Bần Lều LUC 23 599 66,3 9 318 48 48 LUC 18,5 47,8 66,3

4 Thân Văn Triệu Hang Chê LUC 23 397 238,5 9 1844 228 228 LUC 42,8 42,8

5 Thân Văn Nhu Hang Chê LUC 23 937 189,2 9 1691 192 192 LUC 110,9 78,3 189,2

9 1840 88 88

9 1692 92 92

7 Nguyễn Văn Hòe Hang Chê LUC 23 399 202,2 9 1859 244 244 LUC 127,6 74,6 202,2

8 Nguyễn Văn Huấn Hang Chê LUC 23 446 243,7 9 1862 224 224 LUC 228,5 15,2 243,7

Đồng Ngoài LUC 23 398 197,3 9 1860 112 112 LUC 100,5 100,5

Đồng Ngoài LUC 23 402 186,7 9 1839 176 176 LUC 54 54

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƯỜNG TỪ TL.398B (ĐOẠN LIÊN CHUNG) ĐI THÀNH PHỐ BẮC GIANG 

(ĐỢT 2)

(Kèm theo Quyết định số: ……./QĐ-UBND ngày …../6 /2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC

180

9 Giáp Thị Chính

6 Nguyễn Xuân Tuyết LUC 23 938Hang Chê

Loại 

đất

Ghi chú

3

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC

Đất UB
Tổng DT

 thu hồi

STT Họ và tên chủ sử dụng Xứ đồng
Loại 

đất

Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT thửa

(m2)

Diện tích thu hồi (m2)

Đất giao cho hộ
Số 

Tờ

Số

 thửa

DT thửa

(m2)

Dt 

được 

giao

Lương Thị Luyến

(Nguyễn Thị Thu Ngoan: 

người được ủy quyền)

Thôn Đông Bến

LUC 127,6 52,4 180

ĐỊA ĐIỂM:  THÔN ĐÔNG BẾN, XÃ QUẾ NHAM, HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG

Tách từ 

thửa số 

359
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Số 

Tờ 
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Số 
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Hang Chê 9 1687 240 240

Hang Chê 9 1688 248 248

Đồng Ngoài LUC 23 401 65,4 9 1836 130 50 LUC 56,9 8,5 65,4

Đồng Ngoài LUC 23 450 195,4 9 1864 140 140 LUC 46,4 46,4

12 Thân Văn Sinh Đồng Ngoài LUC 23 307 373,3 9 1690 288 288 LUC 4,5 4,5

13 Thân Đình Huân Hang Chê LUC 23 448 190,5 9 2068 140 140 LUC 176,7 13,8 190,5

Hang Chê LUC 23 443 241,9 9 1861 224 224 LUC 21,3 21,3

Bàn Lều LUC 23 494 111,5 9 2087 120 120 LUC 11,7 11,7

15 Nguyễn Tiến Sơn Đồng Ngoài LUC 23 403 338,3 9 1838 360 180 LUC 0,9 0,9

Bờ Biếm 15 729 272 272

Bờ Biếm 15 728 146 146

Bờ Biếm 15 1766 128 128

Bờ Biếm 15 727 264 164

Bờ Biếm 15 726 482 177

Vành Quan LUC 23 495 62,8 9 2086 50 50 LUC 29,4 33,4 62,8

17
Thân Văn Nguyên

Và vợ Nguyễn Thị Lệ
Gốc Do LUC 23 498 156,5 9 1965 134 134 LUC 101,6 54,9 156,5

18

Thân Đình Đàm

Và vợ: Nguyễn Thị Thanh 

Hoan

Bần Lều LUC 23 500 145,8 9 2091 140 140 LUC 144,6 1,2 145,8

10 Nguyễn Văn Lượng LUC 23 357 638,4

16 Thân Văn Thật
LUC 33 110 1037,8

11 Nguyễn Thị Khê

14
Thân Hoàng Xuân

Và vợ Nguyễn Thị Loan

LUC

LUC

63,1

33,6

63,1

33,6
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Loại 
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Số 

Tờ
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(m2)

Dt 

được 

giao

9 2093 44 44

9 413 50 118

Ao Làng 15 413 420 420

Ao Làng 15 414 168 168

Ao Làng 15 393 110 110

Ao Làng 15 392 104 104

Ao Làng 15 326 178 178

Ao Làng 15 1787 120 72

Ao Làng 15 1788 186 186

Ao Làng 15 1789 120 120

Ao Làng 15 305 204 204

Ao Làng 15 304 156 156

Ao Làng 15 303 300 164

Ao Làng 15 296 126 40

20 Trần Văn Đoán Đồng Ngoài LUC 23 550 127,4 9 2162 124 124 LUC 39 39

21

Nguyễn Văn Ca

Và vợ Nguyễn Thị 

Khuyến

Đồng Ngoài LUC 23 552 86,8 9 2161 84 84 LUC 86,8 86,8

22 Nguyễn Thị Lơ Bần Lều LUC 23 554 109,8 9 2159 96 96 LUC 109,8 109,8

TSN

(LUK)
23 861 3.303,2

19 Thân Văn Khoa

LUC 23 501 236,3Bần Lều LUC

NTS

(LUK)

40,3

133,4

40,3

133,4



Trong 

chỉ giới

Ngoài chỉ 

giới

Thông tin thửa đất
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Số 

Tờ 
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Số 

Tờ

Số
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DT thửa

(m2)

Dt 

được 

giao

Bần Lều 9 2172 112 112

Bần Lều 9 2173 128 128

Bần Lều 9 2175 68 64

Bần Lều 9 2176 90 90

Bần Lều 15 15 116 116

Bần Lều 15 35 116 116

Bần Lều 9 2174 264 264

Bần Lều LUC 23 553 123,8 9 2160 116 116 123,8 123,8

Bần Lều LUC 23 646 221,8 15 34 200 200 106,6 106,6

Bần Lều LUC 23 497 89,3 9 2088 90 90 LUC 89,3 89,3

25 Nguyễn Văn Triển Bần Lều LUC 23 555 88,7 9 2177 82 82 LUC 81,7 7 88,7

26 Nguyễn Thị Ba Bần Lều LUC 23 557 78,2 9 2178 80 80 LUC 5,3 5,3

27 Thân Minh Mão Hang Chê LUC 23 598 367,7 9 2169 312 312 LUC 125 125

28

Nguyễn Xuân Lương

(Nguyễn Xuân Từ- người 

được ủy quyền)

Bãi Dỉu LUC 23 640 126,9 15 318 126 126 LUC 126,9 126,9

29 Nguyễn Xuân Từ Bờ Kiếm LUC 23 642 131,1 15 13 108 108 LUC 131,1 131,1

30 Nguyễn Văn Lĩnh Bần Lều LUC 23 643 82,3 15 48 72 72 LUC 82,3 82,3

LUC 23 604 165,9

23 Trương Minh Điều

LUC 23 551 247,8

LUC 23 603 531,7

Nguyễn Xuân Doanh24

LUC

LUC

LUC

LUC 137,5

165,9

414 5,1

137,5

165,9

419,1
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Số 

Tờ 
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 thửa
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Số 

Tờ
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DT thửa
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Dt 

được 

giao

Bần Lều 15 16 166 13,9

Bần Lều 15 32 64 37

Bần Lều 15 33 128 83

Bần Lều 15 28 232 232

Bần Lều 15 58 96 96

Bần Lều 15 30 116 116

Bần Lều 15 31 180 180

32 Trần Xuân Hiển Bần Lều LUC 23 606 265,7 15 18 256 256 LUC 265,2 0,5 265,7

Bần Lều LUC 23 607 101,9 9 2180 80 80 LUC 6,7 6,7

Bần Lều LUC 23 652 177 15 21 144 144 LUC 0,9 0,9

Bần Lều LUC 23 651 125,5 15 27 120 120 LUC 92,1 33,4 125,5

Bần Lều 15 20 80 80

Bần Lều 15 22 170 170

Bần Lều LUC 23 605 138,3 9 2179 134 134 LUC 114,3 24,0 138,3

Bần Lều LUC 23 695 222,5 15 100 144 144 LUC 15,2 15,2

Bần Lều 15 97 126 126

Bần Lều 15 98 160 160

Bần Lều
TSN

(LUK)
23 831 278,5 15 295 280 280

NTS

(LUK)
251,8 26,7 278,5

31 Trần Văn Tú BHK 23

649 322,6

34 Thân Văn Hoàn

LUC 23 694 320,7

650 1454,4

33
Thân Văn Thưởng

và vợ Nguyễn Thị Chín
LUC 23 653 257,6

BHK

LUC

LUC

119,5

291,8

231,5

631,7

28,9

231,5

631,7

119,5

320,7
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35 Nguyễn Thị Tâm Bần Lều BHK 23 693 130,6 15 96 264 264 BHK 28,4 28,4

36 Nguyễn Thị Thiêm Hang Chê LUC 23 641 198 0 0 0 LUC 198 198

Dề Dĩu LUC 23 814 227,1 15 198 202 0 LUK 217,5 9,6 227,1

Dề Dĩu
TSN

(LUK)
23 813 147,2 15 199 132 0

NTS

(LUK)
65,6 81,6 147,2

Dề Dĩu LUC 23 830 148,1 15 201 88 0 LUK 8,7 8,7

Dề Dĩu 15 202 104 104

Dề Dĩu 15 203 100 100

Dề Dĩu 15 196 138 138

Dề Dĩu 15 194 100 100

Dề Dĩu 15 197 270 270

Dề Dĩu 15 195 224 224

Dề Dĩu 15 193 132 132

Dề Dĩu 15 191 120 120

Dề Dĩu 15 190 96 96

Dề Dĩu 15 205 302 252

Dề Dĩu 15 204 116 116

37 Thân Văn Sơn

TSN

(LUK)
23 815 1903,5

NTS

(LUK)
743,7 13,3 757,0
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Ao Làng 15 296 126 126

Ao Làng 15 297 190 190

Ao Làng 15 298 194 194

Ao Làng 15 300 194 194

Ao Làng 15 301 104 104

Ao Làng 15 302 156 156

Ao Làng 15 303 300 300

Ao Làng 15 1786 192 192

Ao Làng 15 1783 206 48

Ao Làng 15 1762 80 80

Ao Làng LUC 23 847 59,5 15 303 300 86 LUC 44 15,5 59,5

Bần Lều LUC 23 684 121,8 15 51 148 148 BHK 42,4 42,4

Bần Lều LUC 23 602 126,2 15 15 116 116 LUC 94,8 31,4 126,2

Bần Lều 15 1791 13000 200

Bần Lều 15 1785 140 110

Cầu Khoát 15 629 164 164

Cầu Khoát 15 628 108 108

Cầu Khoát 15 627 104 104

38 Thân Văn Lưỡng

TSN

(LUK)
23 848 1175,3

40 Nguyễn Văn Khoa LUC 33 707 501,3

39 Nguyễn Thị Mai LUC 23 874 308,2

NTS

(LUK)

LUC

LUC

978,5

3,6

10,1

196,8 1175,3

3,6

10,1
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Bờ Kiếm 15 711 260 56

Bờ Kiếm 15 712 256 256

Bờ Kiếm 15 713 268 268

Bờ Kiếm 15 714 284 284

Bờ Kiếm 15 716 520 520

Bờ Kiếm 15 715 532 532

Bờ Kiếm 15 714 284 159

Bờ Kiếm 15 716 520 506

Bờ Kiếm 15 717 252 58

Bờ Kiếm 15 717 252 252

Bờ Kiếm 15 718 228 228

Bờ Kiếm 15 719 244 244

Bờ Kiếm 15 720 180 180

45 Nguyễn Khắc Ba Bờ Kiếm LUC 23 685 196,4 15 49 124 124 LUC 1,0 1,0

46 Nguyễn Văn Tố Bờ Kiếm LUC 23 687 71,7 15 50 224 80 LUC 4,7 4,7

Bờ Kiếm 15 721 560 560

Bờ Kiếm 15 723 484 284

Bờ Kiếm 15 722 314 312

Bờ Kiếm 15 1765 134 59

42

Thân Văn Toản

(Thân Văn Tráng- người 

được ủy quyền)

LUC 33 85 768,3

41 Thân Văn San LUC 33 84 711,4

44 Thân Văn Sự LUC 33 96 863,1

43 Thân Văn Tập LUC 33 86 571,7

47 Thân Văn Thanh LUC 33 97 1198,9

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

322,2

306

173,9

257

258,10

54,5

173,9

257

258,1

322,2

360,5
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Bờ Kiếm 15 726 482 305

Bờ Kiếm 15 725 232 232

Bờ Kiếm 15 724 316 316

Bờ Kiếm 15 723 484 200

Bờ Kiếm 15 1765 134 75

Cửa Nghè 15 484 544 504

Cửa Nghè 15 485 144 144

Cửa Nghè 15 486 310 310

Cửa Nghè 15 631 124 124

Cửa Nghè 15 705 110 110

Cửa Nghè 15 702 366 366

Cửa Nghè 15 701 108 108

Cửa Nghè 15 700 110 110

Cửa Nghè 15 699 172 172

Cửa Nghè 15 699 124 124

15 711 260 204

15 710 260 260

15 709 124 142

29785,1 11273,6 1055,3 12328,9

Trần Văn Khu50 Bờ Kiếm LUC 33 95 856,2 LUC 373,4 36,2 409,6

48 Nguyễn Văn Bình LUC 33 98 1182,5

Tổng

LUC 33 68 1737,9

49 Thân Đình Từ

TSN

(LUK)
33 25 1067,4

LUC

NTS

(LUK)

LUC

331,60

595,8

136,90 136,9

331,6

595,8
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